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1 BK1332X140 Đoàn Quang Khánh  21/05/1986 BK1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.15 112 Trung bình

2 BK1432X037 Vũ Hồng Sơn  01/09/1981 BK1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.4 112 Trung bình

3 BL1532X034 Bùi Công Tấn  28/04/1972 BL1532X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.01 112 Trung bình

4 CB1532X030 Nguyễn Thành Tiến  06/07/1984 CB1532X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.33 112 Trung bình

5 CM1332X110 Nguyễn Thế An  16/01/1992 CM1332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.2 112 Trung bình

6 DT1432X071 Nguyễn Thị Trúc Linh  02/07/1988 N DT1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.04 112 Trung bình

7 GH1432X058 Võ Hoàng Phương Quyên  14/11/1995 N GH1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.08 112 Trung bình

8 HN1432X111 Trần Hoàng Nam  10/07/1988 HN1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.26 112 Trung bình

9 HN1632X002 Lê Văn Bình  1990 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.65 112 Khá

10 HN1632X003 Nguyễn Văn Bình  10/01/1996 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.67 112 Khá

11 HN1632X005 Lê Thị Trúc Giang  1982 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.39 112 Trung bình

12 HN1632X009 Thái Văn Hận  15/07/1980 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.26 112 Trung bình

13 HN1632X011 Nguyễn Tiến Hoài  15/09/1990 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.64 112 Khá

14 HN1632X013 Trần Tuấn Kiệt  24/11/1980 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.35 112 Trung bình

15 HN1632X015 Nguyễn Văn Lợi  19/03/1977 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.16 112 Trung bình

16 HN1632X022 Phan Thị Mỹ Nương  18/09/1991 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.44 112 Trung bình

17 HN1632X024 Tô Thị Sen  1985 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.33 114 Trung bình

18 HN1632X025 Đỗ Thành Sung  09/11/1980 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.44 112 Trung bình

19 HN1632X029 Trần Văn Trường  1992 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.48 112 Trung bình

20 HN1632X034 Võ Hữu Ý  1990 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.42 112 Trung bình

21 HN1632X036 Nguyễn Ngọc Diệu Ngân  19/07/1995 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.41 112 Trung bình

22 HN1632X039 Huỳnh Vị Quốc  25/09/1976 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.48 112 Trung bình

23 HN1632X040 Phạm Thị Bé The  19/04/1996 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.51 112 Khá

24 HN1632X041 Nguyễn Mỹ Phúc  28/02/1987 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.32 112 Trung bình

25 HN1632X062 Lê Hữu Tài  11/01/1987 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.31 112 Trung bình

26 HN1632X064 Nguyễn Thị Hồng  19/09/1983 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.37 112 Trung bình

27 HN1632X065 Bùi Thị Kim Duy  13/06/1993 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.35 112 Trung bình

28 HN1632X066 Phạm Yên Chi  13/10/1986 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.26 112 Trung bình

29 HN1632X068 Trương Diệp Thanh  15/11/1984 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.34 112 Trung bình

30 HN1632X070 Nguyễn Văn Thành  1985 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.24 112 Trung bình

31 HN1632X071 Lê Hồng Tiền  26/07/1989 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.67 112 Khá

32 HN1632X072 Lê Thị Ngọc Loan  07/10/1985 N HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 112 Trung bình
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33 HN1632X073 Nguyễn Thống Nhất  1976 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.3 112 Trung bình

34 HN1632X077 Cao Hoàng Tuấn  12/07/1983 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.42 112 Trung bình

35 HN1632X078 Võ Quốc Vinh  10/08/1996 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 112 Trung bình

36 HN1632X083 Nguyễn Phước Sang  07/10/1986 HN1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.4 112 Trung bình

37 KT1422X082 Phan Thanh Long  12/03/1985 KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.21 112 Trung bình

38 LK1432X358 Nguyễn Thị Hồng Phụng  16/01/1993 N LK1432X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.27 112 Trung bình

39 LK1532X022 Lữ Thiện Phúc  25/02/1986 LK1532X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.46 112 Trung bình

40 TB1432X038 Nguyễn Hoàng Sang  07/10/1988 TB1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.44 112 Trung bình

41 TB1432X371 Lê Văn Hiếu  24/04/1983 TB1432X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.35 112 Trung bình

42 TB1732X301 Lê Văn Bưởi  23/05/1973 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.81 112 Khá

43 TB1732X302 Đinh Trí Đức  10/07/1979 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.54 112 Khá

44 TB1732X304 Nguyễn Văn Được  26/11/1990 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.5 112 Khá

45 TB1732X310 Nguyễn Thiện Tâm  01/02/1984 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.51 112 Khá

46 TB1732X311 Nguyễn Minh Tâm  28/07/1983 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.35 112 Trung bình

47 TB1732X312 Châu Kim Thanh  1983 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.58 112 Khá

48 TB1732X316 Nguyễn Nhật Trường  03/11/1988 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 112 Trung bình

49 TB1732X319 Trần Văn Vũ  1978 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.46 112 Trung bình

50 TB1732X320 Chau Sóc Vươne  05/10/1988 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.62 112 Khá

51 TB1732X321 Trần Hoa Xim  15/12/1980 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.33 122 Trung bình

52 TB1732X322 Mai Thị Ánh Nguyệt  01/01/1983 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 112 Khá

53 TB1732X323 Huỳnh Thị Ngọc Trúc  14/09/1982 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.54 112 Khá

54 TB1732X325 Phạm Thị Thúy An  27/09/1986 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.61 112 Khá

55 TB1732X328 Lương Huy Hùng  1978 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.66 112 Khá

56 TB1732X329 Nguyễn Hoàng Trí  1974 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.41 116 Trung bình

57 TB1732X330 Nguyễn Minh Thiện  26/03/1990 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 112 Khá

58 TB1732X334 Đinh Thanh Vân  1977 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.39 112 Trung bình

59 TB1732X337 Tống Thị Mỵ Nương  07/01/1991 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.76 112 Khá

60 TB1732X339 Trần Công Danh  24/11/1986 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.93 112 Khá

61 TB1732X342 Trương Chí Trung  05/06/1992 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.46 112 Trung bình

62 TB1732X405 Đặng Ngọc Sánh  22/02/1989 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.67 112 Khá

63 TB1732X414 Phạm Thanh Vân  06/09/1986 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 112 Khá

64 TB1732X422 Lê Hữu Ý  16/07/1998 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.76 112 Khá

65 TB1732X425 Huỳnh Vũ Trinh  05/08/1985 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.68 112 Khá

66 TB1732X426 Lê Đức Toàn  18/04/1983 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.78 112 Khá
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67 TB1732X430 Nguyễn Văn Đô  1985 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.48 112 Trung bình

68 TB1732X434 Trương Lý Kim Phương  23/01/1994 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.79 112 Khá

69 TG1632X032 Đào Thanh Thảo  18/04/1986 N TG1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 112 Khá

70 TG1632X057 Phạm Anh Khoa  10/11/1993 TG1632X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.28 112 Trung bình


